
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 472001 Đoàn Bảo An 11A2 8 7.5 5 8 2 8 6
2 472002 Đỗ Huy Bình An 11A2 3.3 3 1.6 5.6 3 7.5 1.5
3 472010 Trần Thị Ngọc Anh 11A2 9 5.8 6.5 6 6.5 8.5 6.8
4 472013 Đỗ Huỳnh Ngọc Ánh 11A2 6.8 7.5 6.3 8.3 8 9.3 5
5 472018 Đoàn Gia Bảo 11A2 7.5 4.3 5.2 6.5 6 7.3 3.5
6 472019 Đỗ Đăng Gia Bảo 11A2 8 4.8 5.5 6.4 5 6.8 5.5
7 472031 Nguyễn Mạnh Cường 11A2 5.9 6.5 1.5 8 2 6.3 2
8 472037 Phan Thị Hồng Dịu 11A2 9 7.5 5.9 7.8 7 6.8 6.3
9 472041 Nguyễn Ánh Dương 11A2 7.3 6.5 6.5 7.5 7.5 8 1.6
10 472045 Đỗ Tiến Đạt 11A2 8 5.4 5.3 6.9 5.5 6.5 5.5
11 472046 Mai Văn Đạt 11A2 10 8.3 7.5 7.8 5.5 8 6.9
12 472052 Nguyễn Thanh Hà 11A2 8.3 9.8 6.4 6.8 6.5 8.3 9.3
13 472060 Lê Trọng Hiếu 11A2 9.5 5.3 6.5 5.8 5 7.3 8.5
14 472064 Trần Ngọc Hoa 11A2 6.5 5 5.5 7.3 7.5 7.8 3.5
15 472069 Phan Tuấn Hoàng 11A2 9.5 7.3 8 8 7 8 5.5
16 472074 Đỗ Như Đình Huy 11A2 4.7 1.8 4 3.5 5.5 4 2.3
17 472076 Nguyễn Gia Huy 11A2 9.5 7.5 4.9 8.5 7 8.3 7.3
18 472081 Trần Vũ Đình Huy 11A2 3.8 3.8 6.5 3.6 5 5.5 2.5
19 472083 Hoàng Đức Hưng 11A2 8.3 6 5.9 6.6 3.5 7.3 4.5
20 472087 Nguyễn Duy Khang 11A2 8.5 5.6 6 7 4 7.8 5
21 472091 Mai Huy Khánh 11A2 8.9 5.9 6.1 7.6 7 8 6.8
22 472093 Bùi Nguyễn Anh Khoa 11A2 9.5 8 7.4 8.5 6.5 8.4 9
23 472101 Nguyễn Trung Kiên 11A2 8.3 7.8 5.4 7.5 5.5 9 6.3
24 472109 Lê Hoàng Long 11A2 8.8 10 7.3 8.8 8 8.3 5.3
25 472116 Ngân Thị Tuyết Mai 11A2 7.6 4.1 6.3 9 7.5 8.8 6
26 472125 Lý Nữ Hoàng Ngân 11A2 9.8 9.3 8.8 8.5 7.5 9 8.3
27 472129 Phan Anh Nghĩa 11A2 6.5 6 5.6 3.5 5.5 5.8 4.3
28 472134 Cao Bình Khánh Nguyên 11A2 7.3 3.5 3.9 6.8 4.5 7.5 3
29 472138 Nguyễn Lê Trọng Nguyên 11A2 6.8 4 5.3 6 7 6.8 4
30 472145 Đỗ Kiều Uyên Nhi 11A2 8.8 3.1 3.7 7.4 7 6.5 2.8
31 472147 Nguyễn Thị Yến Nhi 11A2 8.8 8 7.4 6.9 7 8.5 6.5
32 472152 Lại Tiến Phát 11A2 8.5 7.5 4.9 7.1 5 8.5 7.4
33 472158 Nguyễn Hữu Phước 11A2 5.5 2.9 2.5 4 5 5 2.3
34 472166 Nguyễn Việt Quốc 11A2 9.5 5.5 4.9 7.5 4.5 6.8 4.3
35 472172 Phan Hà Phương Quỳnh 11A2 9.8 3.5 3.1 4.6 8 8.3 3
36 472174 Cao Xuân Sơn 11A2 8.3 3.3 5 3.1 3 7 2
37 472176 Phạm Minh Sơn 11A2 9.5 5.6 5.8 6.8 8 9.3 6.1
38 472183 Lê Văn Thái 11A2 9 6.3 6.1 7.8 5 9.3 8.4
39 472185 Nguyễn Thị Huyền Thanh 11A2 9.5 3.1 4.6 6.8 7 7.5 7.3
40 472193 Hoàng Đức Thịnh 11A2 2.5 2.4 1.9 3 4 6 2.5
41 472201 Phạm Đoàn Minh Thư 11A2 9 5.8 7.3 7.5 8 9.3 7.3
42 472202 Lê Huyền Thương 11A2 9.5 6.3 5.4 8.3 8.5 9 7.8
43 472205 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 11A2 7.3 4 6.3 7.5 7 7.9 5
44 472208 Đào Ngọc Tiến 11A2 7.8 4.9 5.5 6.9 6 8.5 3
45 472210 Nguyễn Mai Thùy Trang 11A2 8 4.3 5.2 6.5 5.5 6.8 3.8
46 472216 Nguyễn Quang Triết 11A2 9.5 7.8 8.5 7.8 7 7.5 6.8
47 472219 Trần Hữu Trực 11A2 8.3 7 6.5 6.4 5 7 3.5
48 472222 Trần Lê Cẩm Tú 11A2 8 3.5 7 7 7 8.5 7.3
49 472229 Chu Thành Việt 11A2 6.8 5.3 4.7 4.9 3 7 2.8


